
 

 

ĐƠN VỊ MN QUANG VINH 

TỔ KHỐI 3 - 4 TUỔI 

LỚP MẦM 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP 

Thực hiện 4 tuần 

Ngày 18/11  đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 

 

Giáo viên thực hiện:  

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NỘI DUNG 

GIÁO DỤC 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 4: 

Trẻ biết phối hợp tay-mắt 

trong tung, đập, bắt bóng, 

chuyền bóng 

Chuyền bóng Đi kiểng gót 02/12/2024 

MT 5: 

Trẻ biết phối hợp tay- mắt 

khi thực hiện vận động ném 

Ném xa Ném xa bằng 1 tay 18/11/2024 

MT 8: 

Trẻ thể hiện được nhanh, 

mạnh khéo léo trong thực 

hiện bài tập tổng hợp 

Thể duc̣ tổng hơp̣ 
Tiết tổng hơp̣ thể 

duc̣ cuối chủ đề 
09/12/2024 

MT 9: 

Trẻ thực hiện được các vận 

động bật, nhảy 

Bâṭ xa 20 cm Bâṭ xa 20 cm 25/11/2024 

MT 12: 

Trẻ thực hiện được các cử 

động của bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay mắt và sử dụng 

một số đồ dùng, dụng cụ 

Xoay tròn cổ tay, 

gập mở các ngón 

tay, cắt, vẽ, xếp 

chồng, cài cởi cúc 

Vận động nhẹ 

Trò chơi: “Cài cúc 

áo” 

Hát: “Khoe chân 

ĐD:Tay đẹp 

27/11/2024 

MT 17: 

Trẻ biết thực hiện được một 

số hành vi tốt trong ăn uống 

Tập luyện một số 

thói quen tốt về giữ 

gìn sức khỏe. 

Nha học đường: 

Thức ăn tốt cho 

răng nướu 

18/11/2024 

MT 18: 
-Tâp̣ bé làm vê ̣sinh 

môi trường 

Tâp̣ bé làm vê ̣sinh 

môi trường 
05/12/2024 



Trẻ biết thực hiện một số 

hành vi tốt trong vệ sinh, 

phòng bệnh.  

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 27: 

Trẻ biết đếm trên các đối 

tượng giống nhau và đếm 

đến 2 

Thực hiện bài tập 

toán trong phạm vi 

2  

- Thực hiện vở làm 

quen với toán với 

số lượng 2 

- TCDG: Tập tầm 

vong 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

11/12/2024 

MT 29: 

Trẻ biết tách, gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại 

trong phạm vi 5. 

Đếm trong phaṃ vi 

2 

Đếm trong phaṃ 

vi 2 
12/12/2024 

MT 33: 

Trẻ biết và gọi được tên các 

hình 

Nhâṇ biết goị tên 

các hình vuông , 

tam giác ,tròn , chữ 

nhâṭ 

Nhâṇ biết hình 

tròn , hình vuông 
20/11/2024 

MT 34: 

Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đối 

tượng trong không gian so 

với bản thân. 

Nhâṇ biết tay phải, 

tay trái 

Nhâṇ biết tay phải, 

tay trái 
03/12/2024 

MT 40: 

Trẻ biết được một số nghề 

gần gũi 

Tìm hiểu về nghề 

nông 

Tìm hiểu về nghề 

nông, Bác si,̃ y tá 

Môṭ số nghề phổ 

biến, nghề giúp đỡ 

côṇg đồng 

Môṭ số nghề phổ 

biến quen thuôc̣ 

  Môṭ số nghề phổ 

biến quen thuôc̣ 
19/11/2024 

Tim̀ hiểu về nghề 

nông 
26/11/2024 

Tìm hiểu công viêc̣ 

Bác Si ̃- Y Tá 
04/12/2024 

 Tìm  hiểu về nghề 

giúp đỡ côṇg đồng 
10/12/2024 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 45: 

Nghe hiểu được nội dung 

truyện kể bài thơ, ca dao, 

đồng dao….và trả lời được 

các câu hỏi phù hợp độ tuổi 

Nghe, hiểu nội 

dung câu chuyện, 

bài thơ phù hợp với 

độ tuổi 

Thơ ; Làm bác si ̣ 

Thơ " Đi bừa" 25/11/2024 

Thơ: Làm bác si ̣ 03/12/2024 



MT 49: 

Trẻ đọc thuộc được các bài 

thơ, ca dao, đồng dao ngắn 

Thơ: Chú bô ̣đôị 

của em 

Ôn bài thơ: Chú bô ̣

đôị của em 
12/12/2024 

MT 50: 

Trẻ kể lại được truyện đơn 

giản đã được nghe hoặc 

những sự việc đơn giản đã 

diễn ra của bản thân. 

Mô tả sự vật, tranh 

ảnh có sự giúp đỡ 

Truyêṇ: Bác nông 

dân 

Truyêṇ: Ba chú lơṇ 

con 

Truyêṇ: Ba chú lơṇ 

con 
21/11/2024 

MT 54: 

Trẻ biết tự giở sách xem 

tranh và gọi được tên nhân 

vật trong tranh. 

Xem và nghe các 

loại sách khác nhau 

Giữ gìn sách 

Xem và nghe đọc 

các loại sách khác 

nhau. 

Bé Ngoan Ra Về 18/11/2024 

- Nghe hát dân ca.. 

- Làm sách về 

nghề nông 

- Nêu gương cuối 

ngày 

- Chơi góc tự chọn 

28/11/2024 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 63: 

Trẻ biết chào hỏi và nói cảm 

ơn, xin lỗi khi được nhắc 

nhở... 

Nhận biết hành 

vi  “đúng” - “sai”, 

“tốt” - “xấu”. 

KNS: Daỵ phâṇ 

biêṭ hành vi đúng 

sai 

28/11/2024 

MT 64: 

Trẻ biết chú ý nghe khi cô, 

bạn nói 

Chờ đến lươṭ Bữa Ăn Của Bé 18/11/2024 

MT 65: 

Trẻ biết tham gia cùng chơi 

với các bạn trong các trò 

chơi theo nhóm nhỏ 

Chờ đến lượt. 

Nhận biết hành vi 

"đúng" - "sai", "tốt" 

- "xấu". 

 18/11/2024 

Góc phân vai 

Bán trang phuc̣ bô ̣

đôị 

09/12/2024 

Góc xây dưṇg 

Xây doanh traị bô ̣

đôị 

09/12/2024 

Góc nghê ̣thuâṭ 

Dán trang phuc̣ bô ̣

đôị - Hát theo chủ 

đề 

09/12/2024 

Góc đoc̣ sách 

Trẻ biết lâṭ từng 

trang, xem tranh 

ảnh theo chủ đề 

09/12/2024 



5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 69: 

Trẻ biết hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài hát  

-Daỵ hát: Cháu yêu 

chú công nhân, 

Làm bác si ̃

Hát: Chú bô ̣đôị 

của em 

Daỵ hát: Cháu 

yêu chú công 

nhân 

27/11/2024 

Chú bô ̣đôị của em 11/12/2024 

MT 71: 

Trẻ biết vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang tạo thành bức 

tranh đơn giản. 

Ve ̃duṇg cu ̣y tế - 

Bác si ̣ 

Ve ̃duṇg cu ̣y tá - 

Bác si ̃( đề tài) 
06/12/2024 

MT 72: 

Trẻ biết xé theo dải, xé vụn 

và dán thành sản phẩm đơn 

giản. 

-Dán duṇg cu ̣các 

nghề  

Xếp các nan giấy 

và dán thành hàng 

rào 

Xếp các nan giấy 

và dán hàng rào 
29/11/2024 

Dán duṇg cu ̣các 

nghề 
13/12/2024 

MT 75: 

Trẻ biết cách lăn dọc , xoay 

tròn , ấn bẹp đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm đơn giản 

-Năṇ cái bát Năṇ cái bát 22/11/2024 

                                   

                                   Giáo viên 

 

 

 

                                     Huỳnh Thị Hồng 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ĐƠN VỊ MN QUANG VINH 

TỔ KHỐI 4 - 5 TUỔI 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP 

Thực hiện 4 tuần 

Ngày 18/11  đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NỘI DUNG 

GIÁO DỤC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, 

nhịp nhàng các động tác 

trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh 

Động tác phát 

triển hô hấp và các 

nhóm cơ: Tay, 

lưng, bụng, lườn, 

chân. 

Tập theo nhạc bài hát : “ 

Lớn lên cháu lái máy 

cày" 

09/12/2024 

MT 3: 

Trẻ kiểm soát được vận động 

chạy theo đúng hiệu lệnh và 

tín hiệu vật chuẩn. 

Chạy chậm 

               GDTC 

Chạy 15m Trong Vòng 

10 Giây 

19/11/2024 

MT 5: 

Trẻ biết phối hợp tay, chân 

nhịp nhàng để thực hiện vận 

động trườn, trèo 

Trườn theo hướng 

thẳng  

              GDTC 

VĐCB: Trườn theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Nhặt bóng 

29/11/2024 

MT 8: 

Trẻ thực hiện được các vận 

động bật xa 

Bật liên tục về 

phía trước 

            GDTC 

Bật Xa 35 – 40 cm 
02/12/2024 

MT 10: 

Trẻ thể hiện được sự nhanh, 

mạnh, khéo trong thực hiện 

bài tập tổng hợp 

Trẻ thể hiện được 

sự nhanh, mạnh, 

khéo trong thực 

hiện bài tập tổng 

hợp 

            GDTC 

Bài tổng hợp: Đi theo 

hiệu lệnh 

Bò chui qua cổng 

09/12/2024 

MT 11: 

Trẻ biết thực hiện và phối 

hợp được các cử động của 

bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay mắt 

Gập giấy, lắp ghép 

hình 

Tô, vẽ hình 

HĐCMĐ: Quan Sát 

Tranh Ảnh Về Một Số 

Dụng Cụ Nghề Y 

TCDG: Dung Dăng Dung 

Dẻ 

06/12/2024 



Chơi tự do ở sân trường 

MT 12: 

Trẻ biết một số thực phẩm 

cùng nhóm chứa các chất 

dinh dưỡng: đạm, vitamin,… 

Nhận biết dạng 

chế biến đơn giản 

của một số thực 

phẩm, món ăn. 

- Bé tập làm nội trợ:  Bé 

làm trà tắt 
04/12/2024 

MT 13: 

Trẻ biết tên một số món ăn, 

bữa ăn hàng ngày, biết ăn 

nhiều loại thức ăn và lợi ích 

của ăn uống đối với cơ thể. 

Nhận biết các bữa 

ăn trong ngày và 

ích lợi của ăn 

uống đủ lượng, đủ 

chất 

*QSCMĐ 

TC các giai đoaṇ làm ra 

haṭ lúa 

  

*TCVĐ: Choṇ nhanh, 

choṇ đúng 

*Chơi tự do: Cháu chơi 

đu quay, xích đu  

18/11/2024 

MT 14: 

Trẻ biết thực hiện được một 

số việc khi được nhắc nhở. 

Rèn luyện thao tác 

rửa tay bằng xà 

phòng 

QSCMĐ 

Trải nghiêṃ những  sản 

phẩm của bác nông dân  

  

*TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh  

*Chơi tự do: Cháu chơi 

đồ chơi ngoài sân  

22/11/2024 

MT 16: 

Trẻ biết thực hiện một số 

hành vi tốt trong ăn uống 

Trẻ biết thực hiện 

một số hành vi tốt 

trong ăn uống 

- TCVĐ: Ai nhanh nhất 

- Nha học đường: Làm 

thế nào cho răng sạch 

- Chơi tự chọn ở góc 

03/12/2024 

MT 19: 

Trẻ nhận ra và biết tránh một 

số vật dụng nguy hiểm, 

những nơi không an toàn, 

không đến gần và nghịch phá. 

Nhận biết và 

phòng tránh những 

nơi nguy hiểm, 

không đến gần 

- Cô đón cháu vào lớp, 

trò chuyện với phụ huynh 

về tình hình sức khỏe của 

cháu 

- Cô hướng trẻ vào chơi ở 

các góc chơi tự do 

- MT 19 :Trò chuyện về 

một số cách phòng tránh 

nguy hiểm  

- Cho cháu đếm điểm 

danh và gắn tên vào bảng 

“Hôm nay ai đến lớp” 

09/12/2024 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 27: 
Trẻ biết phối hợp 

các giác quan để 
*QSCMĐ 20/11/2024 



Trẻ biết phối hợp các giác 

quan để xem xét sự vật, hiện 

tượng để tìm hiểu đặc điểm 

của đối tượng. 

xem xét sự vật, 

hiện tượng để tìm 

hiểu đặc điểm của 

đối tượng. 

Bé biết gì về nghề nông 

  

*TCVĐ: 

Ai nhanh nhất 

  

*Chơi tự do: cháu chơi 

đu quay, cầu tuôṭ, TCDG 

MT 31: 

Trẻ biết đếm trên các đối 

tượng trong phạm vi 10. 

Nhận biết chữ số trong phạm 

vi 5. 

Đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 10 và đếm theo 

khả năng. 

LQVT 

Đếm đến 4, nhận biết 

chữ số 4, nhận biết số 

lượng trong phạm vi 4 

20/11/2024 

                  LQVT 

  Daỵ trẻ thêm bớt số 

lươṇg 4  

05/12/2024 

MT 32: 

Trẻ biết gộp, tách và đếm, nói 

kết quả của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm 

              LQVT: 

Tách gôp̣ số lươṇg trong 

phaṃ vi 4  

  

  

26/11/2024 

             LQVT 

Ôn Tách gộp trong 

phạm vi 4 

12/12/2024 

MT 33: 

Trẻ biết  ý nghĩa các con số 

được sử dụng trong cuộc 

sống hằng ngày. 

Nhận biết ý nghĩa 

các con số được 

sử dụng trong 

cuộc sống hằng 

ngày 

-QSCMĐ:  Quan sát các 

công trình xây dựng 

quanh trường 

- TC: Bắc cầu qua sông 

- Chơi với đồ chơi 

 

 

29/11/2024 

MT 36: 

Trẻ chỉ ra được các điểm 

giống và khác nhau của hai 

hình và biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau để tạo ra hình 

đơn giản. 

So sánh sự giống 

nhau và khác nhau 

của các hình 

- Trò chơi : nhận biết 

hình tròn, hình chữ nhật, 

hình tam giác, hình 

vuông 

- Chơi tự do ở các góc 

18/11/2024 

MT 44: 

Trẻ kể được tên công việc, 

công cụ, sản phẩm, ích lợi 

của một số nghề phổ biến. 

Tên gọi, công cụ, 

sản phẩm các hoạt 

động và ý nghĩa 

của các nghề phổ 

biến, nghề truyền 

                              KPKH 

Tìm Hiểu Các Dụng Cụ, 

Sản Phẩm Của Nghề 

Nông 

21/11/2024 

            KPKH 26/11/2024 



thống của địa 

phương. 

Bé biết gì về nghề xây 

dựng 

                 KPKH 

 Tìm hiểu về 1 số nghề 

dịch vụ. 

03/12/2024 

            KPKH 

Tìm hiểu nghề truyền 

thống ở địa phương 

10/12/2024 

MT 45: 

Trẻ biết được tên và một số 

đặc điểm một số ngày lễ hội, 

sự kiện văn hóa trong năm 

Trẻ biết được tên 

và một số đặc 

điểm một số ngày 

lễ hội, sự kiện văn 

hóa trong năm 

- Trò chuyện về ngày nhà 

giáo Việt Nam 20-11 

- TC: "Thứ gì ở trong túi" 

- Chơi tự do ở các góc 

19/11/2024 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 55: 

Trẻ biết kể lại truyện có mở 

đầu, kết thúc 

Kể lại truyện đã 

được nghe. 

            LQVH 

Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh : Truyện " Ngày 

chủ nhật của bé" 

11/12/2024 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

MT 74: 

Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng, sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng 

Bộc lộ cảm  xúc 

phù hợp khi nghe 

âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản 

nhạc và ngắm nhìn 

vẻ đẹp cua sự vật, 

hiện tượng trong 

thiên hiện, cuộc 

sống và tác phẩm 

nghệ thuật. 

                          GDÂN 

- NDTT: Hát, vận động 

theo nhịp bài “Cháu 

yêu cô thợ dệt” 

- NDKH: NH: “Hạt gạo 

làng ta” 

- TCAN : TC: “Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật” 

04/12/2024 

MT 75: 

Trẻ biết chú ý và thích nghe 

nhạc, nghe hát. 

Trẻ biết chú ý và 

thích nghe nhạc, 

nghe hát. 

GDAN: Biểu Diễn Văn 

Nghệ Theo Chủ Đề 
13/12/2024 

MT 76: 

Trẻ thể hiện được sự thích 

thú, ngắm nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình với các tác 

phẩm tạo hình 

Trẻ thể hiện được 

sự thích thú, ngắm 

nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc của 

mình với các tác 

phẩm tạo hình 

- Trò chuyện về sản phẩm 

của nghề xây dựng. 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do 

25/11/2024 



MT 77: 

Trẻ biết hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và thể hiện 

sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ,… 

Trẻ biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu 

bộ,… 

  

MT 78: 

Trẻ biết vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, 

bản nhạc với các hình thức 

khác nhau.  

Lựa chọn, sử dụng 

các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu. 

Trẻ biết vận động 

nhịp nhàng theo 

nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với 

các hình thức khác 

nhau.  

          GDAN 

NDTT: DH: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

NDKH: NH: Tía má em 

TCAN: Nghe tiếng hát 

nhảy vào vòng 

18/11/2024 

                      GDAN 

NDTT: Vỗ theo  “Cháu 

yêu cô chú công nhân” 

NDKH: NH: Chú công 

nhân xây cầu 

TCÂN: Ai nhanh nhất 

27/11/2024 

GDAN: Biểu Diễn Văn 

Nghệ Theo Chủ Đề 
13/12/2024 

MT 80: 

Trẻ biết phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc và bố cục phù hợp. 

Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng vẽ để 

tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

và bố cục phù 

hợp. 

  

MT 81: 

Trẻ biết xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục phù hợp. 

Trẻ biết xé, cắt 

theo đường thẳng, 

đường cong và 

dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 

bố cục phù hợp. 

TH 

Dán dụng cụ nghề xây 

dựng 
25/11/2024 

 

                                       Giáo viên 

 

 

 

                                      Ngô Thị Thắm 

 
 

 



 

 

ĐƠN VỊ MN QUANG VINH 

TỔ KHỐI 4 - 5 TUỔI 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP 

Thực hiện 4 tuần 

Ngày 18/11  đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 

 

Giáo viên thực hiện: 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
NỘI DUNG 

GIÁO DỤC 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 2: 

Trẻ giữ được thăng bằng cơ 

thể khi thực hiện vận động đi 

Đi kiểng gót 

Rèn kỹ năng 

thể dục : Đi 

kiểng gót  

Đi kiếng gót 25/11/2024 

-TCVĐ : Ai nhanh nhất 

-Rèn kỹ năng thể dục : Đi 

kiểng gót  

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

26/11/2024 

MT 6: 

Trẻ biết phối hợp tốt tay- mắt 

trong vận động tung, đập, 

chuyền và bắt bóng 

Chuyền bóng Chuyền bóng 18/11/2024 

MT 8: 

Trẻ thực hiện được các vận 

động bật xa 

Bật xa 

Bâṭ xa 20 cm 

Bâṭ xa 20cm 04/12/2024 

- Tổ chức cho trẻ cùng chơi 

nhảy bật xa 

- TCVĐ : Chuyền bóng 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

05/12/2024 

MT 10: 

Trẻ thể hiện được sự nhanh, 

mạnh, khéo trong thực hiện 

bài tập tổng hợp 

Tiết thể duc̣ 

cuối chủ đề 

Tiết tổng hơp̣ thể duc̣ cuối chủ 

đề 
09/12/2024 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 



MT 28: 

Trẻ biết được một vài mối 

quan hệ đơn giản của sự vật, 

hiện tượng tự nhiên quen 

thuộc. 

Trò chuyện về 

môi trường 

sạch đẹp, an 

toàn 

-TCVĐ : ai nhanh nhất 

-Trò chuyện về môi trường 

sạch đẹp, an toàn  

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

29/11/2024 

MT 32: 

Trẻ biết gộp, tách và đếm, 

nói kết quả của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Trẻ biết gộp, tách và đếm, 

nói kết quả của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 2 

Daỵ trẻ thêm 

bớt số lươṇg 4 
Daỵ trẻ thêm bớt số lươṇg 4  12/12/2024 

MT 33: 

Trẻ biết so sánh hình  vuông, 

hình tròn, chữ nhâṭ, tam giác 

Nghỉ lê ̃20/11   

MT 44: 

Trẻ kể được tên công việc, 

công cụ, sản phẩm, ích lợi 

của một số nghề phổ biến. 

Xem tranh ảnh các nghề phổ 

biến 

Môṭ số nghề 

phổ biến quen 

thuôc̣ 

Dạo chơi sân 

trường, xem 

dụng cụ nghề 

xây dựng  

Dạo chơi sân 

trường , kết 

hợp xem tranh 

ảnh về nghề 

thợ may, thợ 

uốn tóc 

Xem tranh ảnh 

một số sản 

phẩm do cô 

chú công nhân 

làm ra 

TÌM HIỂU 

CÔNG VIỆC 

CỦA BÁC SĨ 

– Y TÁ 

Dạo chơi sân 

trường quan 

Môṭ số nghề phổ biến quen 

thuôc̣ 
19/11/2024 

- Dạo chơi sân trường, xem 

dụng cụ nghề xây dựng  

  

18/11/2024 

-Dạo chơi sân trường , kết hợp 

xem tranh ảnh về nghề thợ 

may, thợ uốn tóc 

- Lồng ghép : Trò chuyện về 

ngày hội 20/11.  

  

19/11/2024 

TÌM HIỂU CÔNG VIỆC CỦA 

BÁC SĨ – Y TÁ 
27/11/2024 

-Dạo chơi sân trường quan sát 

dụng cụ y tá, bác sĩ  

-TCVĐ : đuổi bóng 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

25/11/2024 

Trải nghiêṃ haṭ gaọ nhảy múa 03/12/2024 

- TCVĐ : Ai nhanh nhất  

- Dạo quanh sân trường, trò 

chuyện về công việc của nghề 

nông   

02/12/2024 



sát dụng cụ y 

tá, bác sĩ  

Tìm hiểu về 

công viêc̣ của 

nghề nông 

Dạo quanh sân 

trường, trò 

chuyện về 

công việc của 

nghề nông   

Quan sát thời 

tiết trong 

ngày, trò 

chuyện về 

dụng cụ nghề 

nông  

Trải nghiêṃ 

những  sản 

phẩm của bác 

nông dân 

- Trẻ chơi tư do theo ý thích, 

chơi trò chơi dân gian 

- Quan sát thời tiết trong ngày, 

trò chuyện về dụng cụ nghề 

nông 

- TCVĐ : Ai nhanh nhất 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

04/12/2024 

- TCVĐ : Ai nhanh nhất 

- Trải nghiêṃ những  sản phẩm 

của bác nông dân 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

06/12/2024 

- Dạo quanh sân trường, trò 

chuyện về công việc của chú 

bộ đội  

-TCVĐ: Ai nhanh nhất 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

09/12/2024 

-TCVĐ : Chuyền bóng 

-Trò chuyện về công việc của 

chú công an  

- Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

10/12/2024 

- TCVĐ: Ai nhanh nhất 

-Xem tranh ảnh chú bộ đội, chú 

công an  

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

11/12/2024 

- TCVĐ : Chuyền bóng 

-Cho trẻ trải nghiệm tập làm 

chú công an 

-Trẻ chơi thự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

13/12/2024 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 50: 
Truyêṇ: Ba 

chú lơṇ con 

Truyêṇ: Ba chú lơṇ con 21/11/2024 

Thơ: Làm Bác si ̃ 26/11/2024 



Trẻ biết lắng nghe và hiểu 

nội dung các câu truyện kể, 

bài thơ, ca dao,…phù hợp 

với độ tuổi. 

Thơ: Làm Bác 

si ̃

Quan sát thời 

tiết trong 

ngày  kết hợp 

đọc bài thơ : 

Bác nông dân 

THƠ :  “CHÚ 

BỘ ĐỘI CỦA 

EM" 

- TCVĐ : Chuyền bóng 

- Quan sát thời tiết trong 

ngày  kết hợp đọc bài thơ : Bác 

nông dân  

- Trẻ chơi tư do theo ý thích, 

chơi trò chơi dân gian 

03/12/2024 

Thơ: "Chú bô ̣đôị của em" 11/12/2024 

- TCVĐ : Tạo dáng nghề 

-Dạo chơi kết hợp đọc bài thơ : 

Chú bộ đội của em. 

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian. 

12/12/2024 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 60: 

Trẻ nói được những điều bé 

thích, không thích, những 

việc gì bé có thể làm được 

Tìm hiểu về nghề giúp đỡ 

côṇg đồng 

Thể hiện được 

những khả 

năng bé làm 

có thể được. 

Tìm hiểu về 

nghề giúp đỡ 

côṇg đồng 

-TCVĐ: Ai nhanh hơn 

-Nhặt rác, lá rụng ở sân trường  

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

27/11/2024 

Tìm hiếu về nghề giúp đỡ côṇg 

đồng 
10/12/2024 

Góc xây dưṇg 

Xây doanh traị bô ̣đôị 
09/12/2024 

MT 61: 

Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò 

chơi theo ý thích 

Hát các bài hát theo chủ đề 

Chăm sóc, tưới cây 

  

Trẻ thích chơi 

với các baṇ 

Góc phân vai 

Cửa hàng bán vật liệu xây 

dựng 

18/11/2024 

Góc xây dưṇg 

Xây dựng khu công nghiệp 
18/11/2024 

Góc taọ hình 

Vẽ, nặn tô màu dụng cụ các 

nghề 

18/11/2024 

Góc đoc̣ sách 

Xem tranh ảnh về các nghề 
18/11/2024 

Góc thiên nhiên 

Cùng cô chăm sóc cây xanh 
18/11/2024 

Góc âm nhac̣ 

Hát bài hát về chủ đề, tổ chức 

cho trẻ hát và vận động nhịp 

nhàng bài hát trong chủ đề 

25/11/2024 

Góc phân vai 

Phòng khám bêṇh 
25/11/2024 

Góc đoc̣ sách 25/11/2024 



Xem tranh ảnh về các công 

việc của bác sĩ, y tá 

Góc xây dưṇg 

Xây bêṇh viêṇ 
25/11/2024 

Góc thiên nhiên 

Cùng cô chăm sóc cây xanh 
25/11/2024 

Góc khoa hoc̣ 

Khám phá các sản phẩm do bác 

nông dân làm ra 

02/12/2024 

Góc âm nhac̣ 

Hát bài hát về chủ đề 
02/12/2024 

Góc xây dưṇg 

Xây trang trại trồng trọt, chăn 

nuôi 

02/12/2024 

Góc phân vai 

Cửa hàng bán các loại rau, củ, 

quả 

02/12/2024 

Góc taọ hình 

Vẽ , nặn dụng cụ làm việc của 

bác nông dân 

02/12/2024 

Góc phân vai 

Nấu ăn  
09/12/2024 

Góc đoc̣ sách 

Xem tranh ảnh, trang phục về 

các nghề giúp đỡ cộng đồng. 

09/12/2024 

Góc thiên nhiên 

Cùng cô chăm sóc cây xanh 
09/12/2024 

Góc âm nhac̣ 

Hát bài hát về chủ đề 
09/12/2024 

MT 68: 

Trẻ biết chú ý nghe khi cô 

nói, bạn nói. 

Daỵ trẻ nhâṇ 

biết đúng sai 
Daỵ trẻ nhâṇ biết đúng - sai 02/12/2024 

MT 70: 

Trẻ biết trao đổi, thảo thuận 

với bạn đề cùng thực hiện 

hoạt động chung. 

DẠY VẬN 

ĐỘNG : 

CHÁU YÊU 

CÔ CHÚ 

CÔNG NHÂN 

Daỵ vâṇ đôṇg: Cháu yêu cô 

chú công nhân 
05/12/2024 

MT 73: 

Trẻ biết quan tâm đến môi 

trường. 

Bé tập làm vệ 

sinh môi 

trường 

BÉ TẬP LÀM VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG 
28/11/2024 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 



MT 79: 

Trẻ biết phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm. 

Dạo chơi sân 

trường dung 

đá, sõi xếp 

dụng cụ nghề  

- Dạo chơi sân trường dung đá, 

sõi xếp dụng cụ nghề  

  

22/11/2024 

MT 80: 

Trẻ biết phối hợp các kỹ 

năng để tạo thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục phù 

hợp. 

VẼ DỤNG 

CỤ BÁC SĨ – 

Y TÁ 

Vẽ trên nền 

gạch  

VẼ DỤNG CỤ BÁC SĨ – Y 

TÁ 
29/11/2024 

-TCVĐ : Đuổi bóng 

-Vẽ trên nền gạch  

-Trẻ chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời, chơi trò chơi dân 

gian 

28/11/2024 

MT 81: 

Trẻ biết xé, cắt theo đường 

thẳng, đường cong và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, 

bố cục phù hợp. 

XẾP CÁC 

NAN GIẤY 

VÀ DÁN 

THÀNH 

HÀNG RÀO 

DÁN DỤNG 

CỤ CÁC 

NGHỀ 

Xếp các nan giấy và dán thành 

hàng rào 
06/12/2024 

Dán duṇg cu ̣các nghề 13/12/2024 

MT 82: 

Trẻ biết cách làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết.  

Năṇ cái bát Năṇ cái bát 22/11/2024 

MT 85: 

Trẻ nói được ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm tạo hình 

theo ý thích, đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình. 

Dạo chơi sân 

trường Vẽ 

bằng phấn trên 

sân chơi  

-Dạo chơi sân trường Vẽ bằng 

phấn trên sân chơi  

  

21/11/202 

                                     Giáo viên 

 

 

 

                                      Nguyễn Thị Lệ Trang 

 

 
 

 

 
 

 



ĐƠN VỊ MN QUANG VINH 

TỔ KHỐI 5 - 6 TUỔI 

LỚP LÁ 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC NGHỀ PHỔ BIẾN 

Thực hiện 4 tuần 

Ngày 18/11  đến ngày 13 tháng 12 năm 2024 

 

Giáo viên thực hiện:  

MỤC TIÊU GIÁO 

DỤC 

NỘI DUNG 

GIÁO DỤC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

MT 1: 

Trẻ thực hiện đúng, 

đầy đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong 

bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh. 

Động tác phát triển 

hô hấp và các 

nhóm cơ: Tay, 

lưng, bụng, lườn, 

chân. 

Tập kết hợp bài hát: “Anh 

nông dân” 
18/11/2024 

Tập kết hợp bài hát: “Anh 

nông dân” 
21/11/2024 

- Tập theo nhạc bài hát 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân” 

25/11/2024 

- Tay-vai: “2 tay đưa lên 

cao, hạ xuống”. 

- Chân: “2 tay đưa ra 

trước, chân khuỵu gối”. 

- Lườn- bụng: “Cúi người 

xuống, tay chạm ngón 

chân”. 

- Bật: “Bật chụm tách” 

  

02/12/2024 

MT 2: 

Trẻ kiểm soát được 

vận động chạy thay 

đổi hướng theo đúng 

hiệu lệnh. 

Chạy 18m trong 

khoảng thời gian 5-

10 giây. 

  

MT 3: 

Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi. 

Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục, đi trên 

dây, đi trên ván kê 

dốc. 

             GDTC 

Lăn bóng bằng 2 tay và đi 

theo bóng 

18/11/2024 

MT 7: 

Trẻ phối hợp tốt tay 

- mắt khi thực hiện 

vận động ném.  

Ném xa bằng 1 tay, 

2 tay 

      GDTC 

Ném xa bằng 1 tay  
02/12/2024 



MT 10: 

Trẻ thể hiện được sự 

nhanh, mạnh, khéo 

trong thực hiện bài 

tập tổng hợp. 

Trẻ thể hiện được 

sự nhanh, mạnh, 

khéo trong thực 

hiện bài tập tổng 

hợp. 

  

MT 11: 

Trẻ biết thực hiện và 

phối hợp được các 

cử động của bàn tay, 

ngón tay, phối hợp 

tay mắt.  

Lắp ráp. 

- Ôn  kỹ năng lao động: 

“Trải, gấp và cất chiếu” 

- Dạy trẻ đọc đồng dao: 

“Rềnh rềnh ràng ràng”. 

27/11/2024 

MT 14: 

Trẻ biết thực hiện 

được một số việc 

đơn giản. 

ập luyện kỹ năng: 

Đánh răng, lau mặt, 

rửa tay bằng xà 

phòng 

  

MT 15: 

Trẻ biết sử dụng một 

số đồ dùng phục vụ 

ăn uống thành thạo. 

Sử dụng bát, thìa 

xúc ăn thành thạo. 

Vệ sinh - Ăn Trưa - Ngủ 

Trưa 

Cho trẻ làm vệ sinh cá 

nhân: Đi vệ sinh, lau mặt, 

chải đầu, chỉnh sửa quần 

áo gọn gàng. Cô theo dõi, 

nhắc trẻ thực hiện đúng 

thao tác vệ sinh. 

Động viên trẻ ăn ngon 

miệng, ăn hết phần, hết 

xuất. 

18/11/2024 

MT 17: 

Trẻ biết lựa chọn 

trang phục phù hợp 

và ích lợi của trang 

phục đối với cơ thể. 

Lựa chọn và sử 

dụng trang phục 

phù hợp với thời 

tiết. 

  

MT 20: 

Trẻ nhận ra và biết 

tránh một số hành 

động nguy hiểm khi 

được nhắc nhở. 

Biết và không làm 

một số việc có thể 

gây nguy hiểm. 

- Cô ân cần, vui vẻ đón trẻ 

vào lớp. Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình sức 

khỏe của trẻ, trò chuyện 

với trẻ về “Ba mẹ con làm 

nghề gì ”. Trẻ cùng cô sắp 

xếp bàn ghế gọn gàng, 

ngăn nắp. 

02/12/2024 



-  Trẻ biết nhận ra và 

không chơi một số đồ vật 

có thể gây nguy hiểm    

-  Chơi tự do theo ý thích 

của trẻ. 

-  Cho trẻ thực hiện bảng 

Bé đến lớp. 

MT 21: 

Trẻ nhận ra một số 

trường hợp khẩn cấp 

và cần sự giúp đỡ 

của người khác. 

Biết kêu cứu và 

chạy khỏi nơi nguy 

hiểm. 

  

MT 23: 

Trẻ nói đúng họ, tên, 

ngày sinh, giới tính 

của bản thân khi 

được hỏi, trò 

chuyện. 

Khả năng và sở 

thích riêng của bản 

thân và vị trí của 

trẻ trong gia đình. 

  

MT 37: 

Trẻ kể được tên 

công việc, công cụ, 

sản phẩm, ích lợi 

của một số nghề phổ 

biến. 

Tên gọi, công cụ, 

sản phẩm các hoạt 

động và ý nghĩa 

của các nghề gần 

gũi. 

Một số nghề phổ 

biến, nghề truyền 

thống nơi trẻ sống.  

         KPKH 

Khám phá về nghề nông 

dân  

19/11/2024 

          KHPH 

Bé khám phá nghề thợ 

mộc, thợ xây ( 5E) 

26/11/2024 

       KPKH 

"Lớn lên bé sẽ làm gì” 
03/12/2024 

MT 40: 

Trẻ biết đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. Nhận 

biết chữ số trong 

phạm vi 10. 

Trẻ biết đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. 

Nhận biết chữ số 

trong phạm vi 10. 

                     LQVT 

“Nhận biết nhóm đối 

tượng có số lượng là 7. 

Đếm đến 7. Nhận biết chữ 

số 7”. 

22/11/2024 

MT 41: 

Trẻ biết gộp các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 và 

tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

10 thành 2 nhóm 

Gộp/ tách các 

nhóm đối tượng 

bằng các cách khác 

nhau và đếm 

                      LQVT 

“So sánh, thêm bớt, nhận 

biết mối quan hệ hơn kém 

của các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7”. 

25/11/2024 

                      LQVH 05/12/2024 



bằng các cách khác 

nhau. 
Tách, gộp các nhóm đối 

tượng có số lượng là 7 

thành 2 phần”. 

MT 42: 

Trẻ biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng 

trong cuộc sống 

hằng ngày. 

Trẻ biết ý nghĩa các 

con số được sử 

dụng trong cuộc 

sống hằng ngày. 

                      LQCC 

    “Làm quen chữ cái u, 

ư”. 

21/11/2024 

MT 49: 

Trẻ thực hiện được 

các yêu cầu trong 

hoạt động tập thể. 

Nghe hiểu và thực 

hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 

2,3 hành động 

  

MT 50: 

Trẻ hiểu nghĩa của 

từ khái quát, từ trái 

nghĩa. 

Hiểu một số từ khái 

quát chỉ sự vật, 

hiện tượng đơn 

giản, gần gũi. 

  

MT 51: 

Trẻ biết lắng nghe 

và nhận xét ý kiến 

của người đối thoại. 

Lắng nghe ý kiến 

của người khác. 
  

MT 52: 

Trẻ biết lắng nghe 

và hiểu nội dung các 

câu truyện kể, bài 

thơ, ca dao,…phù 

hợp với độ tuổi. 

Nghe các bài thơ, 

cao dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổ 

    LQVH 

Truyện: Thần sắt 
21/11/2024 

MT 53: 

Trẻ biết kể rõ ràng 

về sự việc, hiện 

tượng nào đó để 

người nghe có thể 

hiểu được. 

Sử dụng các loại 

câu khác nhau 

trong giao tiếp. 

  

MT 54: 

Trẻ biết kể sự việc 

có trình tự và miêu 

tả sự việc với một số 

thông tin về hành 

động, tính cách, 

trạng thái,... 

Trả lời các câu hỏi 

về nguyên nhân, so 

sánh: tại sao? có gì 

giống nhau? có gì 

khác nhau? do đâu 

mà có?. 

  



MT 56: 

Trẻ đọc biểu cảm 

các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, phù hợp 

độ tuổi. 

Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

hò vè. 

        LQVH 

Thơ : Vè nghề nghiệp 
29/11/2024 

MT 57: 

Trẻ biết kể có thay 

đổi một vài tình tiết 

trong nội dung câu 

chuyện. 

Kể về một sự việc, 

hiện tượng nào đó 

để người khác hiểu 

được 

- Làm quen với 

truyện  “Gà trống choai và 

hạt đậu” . 

- Chơi “Nu na nu nống 

03/12/2024 

MT 60: 

Trẻ nhận dạng được 

các chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt. 

Nhận dạng các chữ 

cái 
  

MT 61: 

Tô, đồ các chữ cái 

trong bảng Tiếng 

Việt. 

Trẻ biết “viết” chữ 

theo thứ tự từ trái 

qua phải, từ trên 

xuống dưới các chữ 

cái trong bảng 

Tiếng Việt. 

       LQCC 

Tập tô chữ cái U, Ư 
04/12/2024 

MT 62: 

Trẻ biết bắt chước 

hành vi viết và sao 

chép từ, chữ cái, một 

số ký hiệu, tên của 

mình. 

Sao chép một số ký 

hiệu, chữ cái 

              LQCC 

 Trò chơi với nhóm chữ cái 

u, ư. 

28/11/2024 

MT 63: 

Trẻ biết chọn sách 

để “đọc” và xem. 

Biết cách “ đọc 

sách” từ trái sang 

phải, từ trên xuống 

dưới, từ đầu đến 

cuối sách. 

"Đọc" truyện qua 

các tranh vẽ. 
  

MT 66: 

Trẻ biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, cô 

giáo những việc vừa 

sức. 

Chủ động và độc 

lập trong một số 

hoạt động. 

  



MT 67: 

Trẻ biết cố gắng 

hoàn thành công 

việc được giao 

Chủ động và độc 

lập trong một số 

hoạt động 

 25/11/2024 

MT 68: 

Trẻ biết tự làm một 

số việc đơn giản 

hàng ngày. 

Mạnh dạn nói ý 

kiến của bản thân 

 18/11/2024 

-   Cô ân cần, vui vẻ đón 

trẻ vào lớp. Trao đổi với 

phụ huynh về tình hình sức 

khỏe của trẻ, trò chuyện 

với trẻ về chủ đề “Nghề 

xây dựng”. Trẻ cùng cô 

sắp xếp bàn ghế gọn gàng, 

ngăn nắp.(MT 68) 

-    Chơi tự do theo ý thích 

của trẻ. 

-    Cho trẻ thực hiện bảng 

Bé đến lớp. 

25/11/2024 

MT 71: 

Trẻ biết an ủi và 

chia vui với người 

thân và bạn bè. 

Bày tỏ tình cảm 

phù hợp với trạng 

thái cảm xúc của 

người khác trong 

các tình huống giao 

tiếp khác nhau. 

  

  

MT 75: 

Trẻ biết nói cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép.  

Có thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép 

với người lớn 

  

  

MT 76: 

Trẻ biết chú ý nghe 

khi cô nói, bạn nói, 

không ngắt lời người 

khác. 

Lắng nghe ý kiến 

của người khác, sử 

dụng lời nói, cử chỉ 

lễ phép, lịch sự. 

  

MT 77: 

Trẻ biết chờ đến 

lượt. 

Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên. 
  

MT 78: 

Trẻ biết lắng nghe ý 

kiến, trao đổi, thỏa 

Lắng nghe ý kiến 

của người khác, sử 

dụng lời nói, cử 

  



thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn. 

chỉ, lễ phép, lịch 

sự. 

  

MT 79: 

Trẻ biết tìm cách để 

giải quyết mâu 

thuẫn. 

Dễ hòa đồng với 

bạn bè trong nhóm 

chơi 

  

MT 82: 

Trẻ biết tiết kiệm 

trong sinh hoạt. 

iết kiệm điện, nước 

trong sinh hoạt. 

-   Trao đổi với phụ huynh 

kết hợp với giáo viên dạy 

cháu một số việc làm để 

bảo vệ môi trường như 

không xả rác nơi công 

cộng… 

-    Trò chuyện với trẻ, tạo 

cho trẻ tâm trạng ham 

thích đi học. 

-     Nhận xét, nêu gương. 

-    Trả trẻ ra về, nhắc trẻ 

chào cô và ba mẹ trước khi 

ra về. 

18/11/2024 

MT 83: 

Trẻ biết tán thưởng, 

tự khám phá, bắt 

chước âm thang, 

dáng điệu và sử 

dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhín vẻ đẹp 

của các sự vật, hiện 

tượng. 

hể hiện thái độ, tình 

cảm khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sữ vật, hiện 

tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm nghệ 

thuật. 

- Nghe hát dân ca.. 

- Làm sách về nghề xây 

dựng 

- Nêu gương cuối ngày 

- Chơi góc tự chọn 

29/11/2024 

MT 84: 

Trẻ biết chăm chú 

lắng nghe và hưởng 

ứng cảm xúc theo 

bài hát, bản nhạc. 

Nghe và nhận biết 

các thể loại âm 

nhạc khác nhau 

  

MT 85: 

Trẻ biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp 

Hát đúng giai điệu, 

lời ca và thể hiện 

sắc thái, tình cảm 

của bài hát. 

                       GDAN  

  NDTT: DH :  “Ơn bác 

nông dân 

22/11/2024 



với sắc thái, tình 

cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ… 

  NDKH: NH: “Lớn lên 

cháu lái máy cày” 

   TCÂN : Nghe hát tạo 

dáng theo nghề 

MT 86: 

Trẻ biết vận động 

nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp 

điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình 

thức khác nhau. 

Thể hiện cảm xúc 

và vận động phù 

hợp với các bài hát 

hoặc bản nhạc. 

                               GDAN  

   NDTT: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: “Cháu yêu cô 

chú công nhân” 

   NDKH:- NH : “Hạt gạo 

làng ta” 

   TCÂN: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

27/11/2024 

MT 88: 

Trẻ thích thú ngắm 

nhìn và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình 

về các tác phẩm tạo 

hình. 

hận xét sản phẩm 

tạo hình về màu 

sắc, hình 

dáng/đường nét và 

bố cục. 

  

MT 89: 

Trẻ biết phối hợp và 

lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật 

liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

Tìm kiếm, lựa chọn 

các dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù 

hợp để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích. 

- Làm sách về môi trường 

xanh,sạch, đẹp 

- TCHT: Tay trái tay phải 

- Chơi tự chọn ở các góc 

26/11/2024 

MT 90: 

Trẻ biết phối hợp kỹ 

năng vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục 

cân đối. 

Phối hợp các kỹ 

năng vẽ để tạo ra 

sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, 

hình dáng/đường 

nét và bố cục. 

        Tạo hình  

" Vẽ dụng cụ nghề y" ( Đề 

tài) 

04/12/2024 

MT 91: 

Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng cắt, xé 

dán để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối. 

Sử dụng một số kỹ 

năng cắt xé 

dán,…để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/đường nét và 

bố cục.  

  

MT 92: 
Sử dụng một số kỹ 

năng xếp hình để 
                 Tao hình 28/11/2024 



Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng nặn để 

tạo thành các sản 

phẩm có kiểu dáng, 

màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối. 

tạo ra những sản 

phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/đường nét và 

bố cục.  

Nặn dụng cụ của nghề thợ 

mộc, thợ xây (Đề tài) 

MT 93: 

Trẻ biết phối hợp 

các kỹ năng xếp 

hình để tạo thành 

các sản phẩm có 

kiểu dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục cân 

đối. 

Sử dụng một số kỹ 

năng xếp hình để 

tạo ra những sản 

phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/đường nét và 

bố cục 

  

MT 95: 

Trẻ nói được ý 

tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình 

theo ý thích, đặt tên 

cho sản phẩm tạo 

hình. 

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình. 

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình. 

          Tạo hình 

Làm thiệp tặng cô 

ngày  20/11 

19/11/2024 

                                     Giáo viên 

 

 

 

                                      Nguyễn Thị Bé  

 


